	Họ và tên: ………………………..
Lớp: 2A...

	PHIẾU ÔN TẬP CUỐI NĂM ( SỐ 4)
Môn : Tiếng Việt (Đọc)  – Lớp 2


A. ĐỌC HIỂU 
I. Đọc thầm bài văn sau: 

Buổi sớm mùa hè trong thung lũng
Rừng núi còn chìm đắm trong màn đêm. Trong bầu không khí đầy hơi ẩm và lành lạnh, mọi người đang ngon giấc trong những chiếc chăn đơn. Bỗng một con gà trống vỗ cánh phành phạch và cất tiếng gáy lanh lảnh ở đầu bản. Tiếp đó, rải rác khắp thung lũng, tiếng gà gáy râm ran. Mấy con gà rừng trên núi cũng thức dậy gáy te te.
Trên mấy cây cao cạnh nhà, ve đua nhau kêu ra rả. Ngoài suối, tiếng chim cuốc vọng vào đều đều…Bản làng đã thức giấc. Đó đây, ánh lửa hồng bập bùng trên các bếp. Ngoài bờ ruộng đã có bước chân người đi, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng gọi nhau í ới.


   II. Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1:(0,5 điểm) Tên các con vật được nhắc đến trong bài là:
A. Gà trống, gà rừng, gà mái, chim cuốc.
B. Gà trống, gà mái, ve, chim cuốc.
C. Gà trống, gà rừng, ve, chim cuốc.
Câu 2:(0,5 điểm) Không khí buổi sớm mùa hè trong thung lũng thế nào?
A. Tối mù mịt.
B. Ấm áp.
C. Hơi ẩm và lành lạnh.
Câu 3:(0,5 điểm) Tiếng gà gáy vùng cao được tả như thế nào?
A. Lanh lảnh, râm ran, te te.
B. Phành phạch, lanh lảnh, râm ran.
C. Lanh lảnh, rải rác, te te.
Câu 4:(0,5 điểm) Sau tiếng gà gáy, những âm thanh nào cho thấy bản làng đã thức giấc?
A. Tiếng chim cuốc đều đều, tiếng gọi nhau í ới.
B. Tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng gọi nhau í ới.
C. Ánh lửa bập bùng, tiếng nói chuyện rì rầm và gọi nhau í ới.
Câu 5:(0,5 điểm) Câu: “Tiếng ve ra rả.” thuộc kiểu câu gì?
A. Câu giới thiệu.
B. Câu nêu hoạt động.
C. Câu nêu đặc điểm.

Câu 6: (0,5 điểm) Trong câu: “Tiếp đó, rải rác khắp thung lũng, tiếng gà gáy râm ran.” có những từ chỉ đặc điểm là:
A. Rải rác, râm ran
B. Rải rác, thung lũng
C. Râm ran, gáy
Câu 7: (0,5 điểm) Dòng nào dưới đây có tất cả các từ chỉ sự vật:
A. Gà trống, phành phạch, lanh lảnh.
B. Rừng núi, chim cuốc, bản làng.
C. Rừng núi, chìm đắm, màn đêm.
Câu 8: (0,5 điểm) Điền dấu chấm hỏi hoặc dấu phẩy thích hợp vào ô trống để hoàn thiện các câu sau:
[bookmark: _GoBack]“Cô Mây suốt ngày bay nhởn nhơ    rong chơi. Gặp chị Gió, cô gọi:
- Chị gió đi đâu mà vội thế
Câu 9: (1 điểm) Đặt 1 câu về sản phẩm truyền thống ở quê hương em. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 10:(1 điểm) Khi đi du lịch cùng gia đình, em đã làm gì để bảo vệ môi trường?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



